
* Phần mềm: Cổng thông tin điện tử Viettechkey

'- ĐV cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ Viettechkey

'- Hình thức: Tạm thời miễn phí

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/ke-hoach-thuc-hien-nhiem-vu-

ung-dung-cong-nghe-thong-tin-chuyen-doi-so-va-thong-ke-giao-

duc-nam-hoc-2025-2026/

* QĐ số 33/QĐ-TrMN ngày 28/01/2026  v/v thành lập Bộ phận 

chỉ đạo, phụ trách, triển khai UDCNTT, chuyển đổi số và thống 

kê giáo dục năm học 2025-2026 có phân công nhiệm vụ cụ thể

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-

dao-cong-nghe-thong-tin-va-quan-ly-trang-web/

*  Biên bản họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 

2025 - 2026

https://drive.google.com/file/d/1WWxUauAG7iLMjszPU8aUeXi

wySBtLTVv/view?usp=drive_link

* Triển khai sinh hoạt chuyên của nhà trường

https://drive.google.com/file/d/1eJwSUfz8pKKd8cqDo2ptKLwd-

iw2Puan/view?usp=drive_link

* Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2025-2026 ( Kế 

hoạch số 164/KH-Tr.MN ngày 25/09/2025 )

Điều kiện bắt 

buộc

Điều kiện bắt 

buộc
Đủ điều kiện1

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON  

 NĂM HỌC 2025 -2026

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON MỸ THUẬN, PHƯỜNG MỸ LỘC, TỈNH NINH BÌNH

STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS)

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/ke-hoach-thuc-hien-nhiem-vu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-chuyen-doi-so-va-thong-ke-giao-duc-nam-hoc-2025-2026/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/ke-hoach-thuc-hien-nhiem-vu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-chuyen-doi-so-va-thong-ke-giao-duc-nam-hoc-2025-2026/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/ke-hoach-thuc-hien-nhiem-vu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-chuyen-doi-so-va-thong-ke-giao-duc-nam-hoc-2025-2026/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-cong-nghe-thong-tin-va-quan-ly-trang-web/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-cong-nghe-thong-tin-va-quan-ly-trang-web/
https://drive.google.com/file/d/1WWxUauAG7iLMjszPU8aUeXiwySBtLTVv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WWxUauAG7iLMjszPU8aUeXiwySBtLTVv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eJwSUfz8pKKd8cqDo2ptKLwd-iw2Puan/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eJwSUfz8pKKd8cqDo2ptKLwd-iw2Puan/view?usp=drive_link


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

2
Triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ
60 60 57.5

* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

Phần mềm: Vnedu

'- ĐV cung cấp: Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh bình

Hình thức: Mua. Kinh phí: 50.000VNĐ/trẻ/năm học

Hợp đồng số: 2366/VNPTVNPT-/HĐ-AppCN

- Đường linhk: https://vnedu.vn/

* Có triển khai, Đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm: Cơ sở dữ liệu Ngành của Bộ    

'- ĐV cung cấp: Viettel Nam Định - Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp - Viễn thông quân đội 

 Hình thức: Mua;  Kinh phí: trả phí (1.500.000VNĐ/năm)

Hợp đồng số: 1812/ ViettelNBH/CSGD/2026                            

- Đường link: https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx

* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

Phần mềm: Vnedu

'- ĐV cung cấp: Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh bình

Hình thức: Mua. Kinh phí: 50.000VNĐ/trẻ/năm học

Hợp đồng số: 2366/VNPTVNPT-/HĐ-AppCN

- Đường linhk: https://vnedu.vn/

* Có triển khai, Đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm: Cơ sở dữ liệu Ngành của Bộ    

'- ĐV cung cấp: Viettel Nam Định - Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp - Viễn thông quân đội 

 Hình thức: Mua;  Kinh phí: trả phí (1.500.000VNĐ/năm)

Hợp đồng số: 1812/ ViettelNBH/CSGD/2026                            

- Đường link: https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx

60

5

2.1 Quản lý thông tin trẻ em 5

2.2 Quản lý thông tin theo dõi sức khỏe trẻ em

5

5

https://vnedu.vn/
https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx
https://vnedu.vn/
https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

Phần mềm: Vnedu

'- ĐV cung cấp: Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh bình

Hình thức: Mua. Kinh phí: 50.000VNĐ/trẻ/năm học

Hợp đồng số: 2366/VNPTVNPT-/HĐ-AppCN

- Đường linhk: https://vnedu.vn/

* Có triển khai, Đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm: Cơ sở dữ liệu Ngành của Bộ    

'- ĐV cung cấp: Viettel Nam Định - Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp - Viễn thông quân đội 

 Hình thức: Mua;  Kinh phí: trả phí (1.500.000VNĐ/năm)

Hợp đồng số: 1812/ ViettelNBH/CSGD/2026                            

- Đường link: https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx

* Có triển khai, Đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm: Quản lý cán bộ công chức, viên chức    

'- ĐV cung cấp: Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh bình

Hình thức: Mua. Kinh phí: trả phí (4.125.000 VNĐ/ năm)

Hợp đồng số: 4005/CCVC/HĐCCVC.        

https://ccvc.ninhbinh.gov.vn/

* Có triển khai, Đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm: Bảo hiểm xã hội    

'- ĐV cung cấp: Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh bình

Hình thức: Niễn phí

- Đường linhk: https://vnpt-bhxh.vn/

60

52.3
Quản lý thông tin cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên
5

https://vnedu.vn/
https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx
https://ccvc.ninhbinh.gov.vn/
https://vnpt-bhxh.vn/


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

Phần mềm: Vnedu

'- ĐV cung cấp: Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh bình

Hình thức: Mua. Kinh phí: 50.000VNĐ/trẻ/năm học

Hợp đồng số: 2366/VNPTVNPT-/HĐ-AppCN

- Đường linhk: https://vnedu.vn/

* Có triển khai, Đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm: Cơ sở dữ liệu Ngành của Bộ    

'- ĐV cung cấp: Viettel Nam Định - Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp - Viễn thông quân đội 

 Hình thức: Mua;  Kinh phí: trả phí (1.500.000VNĐ/năm)

Hợp đồng số: 1812/ ViettelNBH/CSGD/2026                            

- Đường link: https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx

'* Có triển khai, Đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm: Phần mềm Phổ cập giáo dục

'- ĐV cung cấp: Viettel Nam Định – Chi nhánh tập đoàn công 

nghiệp – Viễn thông quân đội

 Hình thức:  Miễn phí

                          

https://pcgd.vn/

'* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm Quản lý tài sản Misa

- Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần Misa

Hình thức mua; Kinh phí: 10.000.000 VNĐ/năm

Họp đồng số: HĐBH-MISA-HAN/04489

https://mimosaapp.misa.vn/ 

2.6 Quản lý thông tin tài sản, tài chính

60

3

5

Quản lý thông tin phổ cập giáo dục. 5

3

Quản lý thông tin y tế trường học. 5

2.5 5

2.4

https://vnedu.vn/
https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx
https://pcgd.vn/nguoidung/dangnhap
https://mimosaapp.misa.vn/


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

- Sổ theo dõi tài sản các phòng học, phòng chức năng (Google 

trang tính):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16WQxledAwid0Dsy1ay7u7rjHL4_Cpp8

H/edit?usp=drive_link&ouid=110753044310046807236&rtpof=true&sd=true

'* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm Emis Khoản thu:

- Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần Misa

Hình thức mua; Kinh phí: 2.000.000 VNĐ/năm

- Đường linhk: https://emisapp.misa.vn/

'* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Phần mềm Kế toán HCSN Misa Mimosa Online:

- Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần Misa

Hình thức mua; Kinh phí: 10.000.000 VNĐ/năm

Họp đồng số: HĐBH-MISA-HAN/04489

- Đường linhk: https://mimosaapp.misa.vn/

* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

''* Phần mềm Dịch vụ VNPT-iOffice:

'- ĐV cung cấp: Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh bình

Hình thức: Mua. Kinh phí: 3.960.000VNĐ/năm học

Hợp đồng số: 3972/2024/IOFFICE

https://qlvbdh.ninhbinh.gov.vn/

Chưa triển khai mua phần mềm, nhà trường thực hiện trên Excel 

và và có thông báo với phụ phuynh học sinh về thực đơn của trẻ 

theo mùa, tính ăn, khẩu phần ăn và đăng tải trên Website của nhà 

trường, bảng tuyên truyền hàng ngày của lớp và của nhà trường 

'-  Thông báo đến cha mẹ thường xuyên theo tháng trên

Website, qua facebook hàng ngày 

'* Tính khẩu phần ăn, tính ăn, thực đơn: Công khai trên Cổng 

thông tin điện tử Viettechkey

Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, hàm lượng dinh 

dưỡng, thực đơn hằng ngày theo chế độ dinh 

dưỡng cần thiết và phù hợp với sự phát triển của 

trẻ

7

2.7 Quản lý văn bản điện tử 3 3

2.6 Quản lý thông tin tài sản, tài chính

60

33

72.8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16WQxledAwid0Dsy1ay7u7rjHL4_Cpp8H/edit?usp=drive_link&ouid=110753044310046807236&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16WQxledAwid0Dsy1ay7u7rjHL4_Cpp8H/edit?usp=drive_link&ouid=110753044310046807236&rtpof=true&sd=true
https://emisapp.misa.vn/
https://mimosaapp.misa.vn/
https://qlvbdh.ninhbinh.gov.vn/


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-

khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-tinh-khau-phan-an/

https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-

khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-tinh-an/

https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-

khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-thuc-don/

https://www.facebook.com/share/14bosQZccE9/

* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

''* Phần mềm:  Viettechkey

'-Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ Viettechkey

Tần suất sử dụng theo: theo tháng. 

Hình thức: Miễn phí

'* Kế hoạch giáo viên trên cổng thông tin điện tử Viettechkey

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/ke-

hoach-giao-duc/

* Các video, hình ảnh tổ chức hoạt động giáo dục trên cổng thông 

tin điện tử Viettechkey

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/tin-tuc-hoat-

dong/hoat-dong-nha-truong/

Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, hàm lượng dinh 

dưỡng, thực đơn hằng ngày theo chế độ dinh 

dưỡng cần thiết và phù hợp với sự phát triển của 

trẻ

7

60

2.9 Chức năng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ 7 6

72.8

https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-tinh-khau-phan-an/
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-tinh-khau-phan-an/
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-tinh-an/
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-tinh-an/
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-thuc-don/
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/cong-khai-ho-so-nuoi-duong/cong-khai-thuc-don/
https://www.facebook.com/share/14bosQZccE9/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/ke-hoach-giao-duc/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/cong-khai/ke-hoach-giao-duc/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-nha-truong/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-nha-truong/


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

''* Phần mềm:  Viettechkey

'-Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ Viettechkey

Tần suất sử dụng theo: theo tháng. 

Hình thức: Miễn phí

'* Công khai trên Cổng thông tin điện tử Viettechkey

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/bai-tuyen-truyen-cong-tac-

phoi-ket-hop-giua-nha-truong-gia-dinh-va-cong-dong-ve-viec-nuoi-

duong-cham-soc-giao-duc-tre/

'* Công khai  qua zalo nhóm lớp, tần suất sử dụng theo tuần, theo 

tháng.

- Đường link: https://zalo.me/pc

'* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

''* Phần mềm:  Viettechkey

'-Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ Viettechkey

Tần suất sử dụng theo: theo tháng. 

Hình thức: Miễn phí

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/goc-phu-huynh/

* Có kết nối (API) và trao đổi đầy đủ dữ liệu với các nội dung 

triển khai trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục do Sở GDĐT quản lý 

đã cho phép kết nối, trao đổi dữ liệu.

' Phần mềm đồng bộ cơ sở dữ liệu Ngành của Sở:

'- ĐV cung cấp: Trung tâm kinh doanh VNPT Ninh bình

- Kinh phí: Miễn phí

- Đường link: https://dongbo.csdl.edu.vn/

2.11

Chức năng tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa 

học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em và cộng 

đồng.

2.5

2.12

Kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ 

liệu ngành Giáo dục (do Bộ GDĐT quản lý)

6

Chức năng phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ 

vào các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ theo kế hoạch của nhà trường.

60

2

5.5 5.5

72.10

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/bai-tuyen-truyen-cong-tac-phoi-ket-hop-giua-nha-truong-gia-dinh-va-cong-dong-ve-viec-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/bai-tuyen-truyen-cong-tac-phoi-ket-hop-giua-nha-truong-gia-dinh-va-cong-dong-ve-viec-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/bai-tuyen-truyen-cong-tac-phoi-ket-hop-giua-nha-truong-gia-dinh-va-cong-dong-ve-viec-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre/
https://zalo.me/pc
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/chuyen-muc/goc-phu-huynh/
https://dongbo.csdl.edu.vn/


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

'* Có kết nối (API) và trao đổi đầy đủ dữ liệu với các nội dung 

triển khai trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục do  Bộ GDĐT quản 

lý đã cho phép kết nối, trao đổi dữ liệu.

'* Phần mềm: Cơ sở dữ liệu Ngành của Bộ                                 

- Đường link: https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử 

dụng ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ( QĐ 

số 210/QĐ-Tr.MN ngày 21/10/2025 )

* Cổng thông tin điện tử Viettechkey

https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-

quan-ly-van-hanh-khai-thac-va-su-dung-ung-dung-quan-tri-nuoi-

duong-cham-soc-giao-duc-tre-truong-mam-non-my-thuan-nam-

hoc-2025-2026/

3 Triển khai dịch vụ trực tuyến 12 12 9

Nhà trường chưa triển khai thực hiện tuyển sinh trực tuyến mà chỉ 

thông báo tuyển sinh trên Website của nhà trường

''Phần mềm:  Viettechkey

'-Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần công nghệ Viettechkey

Hình thức: Miễn phí

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/ke-hoach-tuyen-sinh-nam-hoc-

2025-2026/

3.1 Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp mầm non trực tuyến 4 2

2.12

Kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ 

liệu ngành Giáo dục (do Bộ GDĐT quản lý)

60

5.5 5.5

2.13

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

sử dụng ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ

Điều kiện bắt 

buộc 

Điều kiện bắt 

buộc 

12

Đủ điều kiện

https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-khai-thac-va-su-dung-ung-dung-quan-tri-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre-truong-mam-non-my-thuan-nam-hoc-2025-2026/
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-khai-thac-va-su-dung-ung-dung-quan-tri-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre-truong-mam-non-my-thuan-nam-hoc-2025-2026/
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-khai-thac-va-su-dung-ung-dung-quan-tri-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre-truong-mam-non-my-thuan-nam-hoc-2025-2026/
https://c0mythuan.ninhbinh.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-khai-thac-va-su-dung-ung-dung-quan-tri-nuoi-duong-cham-soc-giao-duc-tre-truong-mam-non-my-thuan-nam-hoc-2025-2026/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/ke-hoach-tuyen-sinh-nam-hoc-2025-2026/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/ke-hoach-tuyen-sinh-nam-hoc-2025-2026/


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

* Có triển khai, đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

'* Tần suất sử dụng: Theo tháng, theo tuần, theo ngày

* Phần mềm: Vnedu, website của nhà trường                                            

- Đường linhk: https://vnedu.vn/

https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/

'- Có triển khai  đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

* Ứng dụng Zalo nhóm lớp, fackbook nhà trường

'- Hình thức: Miễn phí

'- Tần suất sử dụng: Theo tuần, theo ngày

https://zalo.me/g/abnvwf136

https://www.facebook.com/share/14bosQZccE9/

'* Có triển khai , đáp ứng các yêu cầu về thông tin, quản lý của 

ngành

* Phần mềm Emis Khoản thu, thông qua TK ngân hàng Agribank

- Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần Misa

Hình thức mua; Kinh phí: 2.000.000 VNĐ/năm

- Đường linhk: https://emisapp.misa.vn/

4 Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 20 20 17

- Danh sách công nhận giáo viên sử dụng được ứng dụng, khai 

thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, 

tỉ lệ đạt 76% ( 19/25 đạt 76% )

https://drive.google.com/file/d/1fYGevAvDnujNuWZp7e970XO1

TVm8vAIV/view?usp=drive_link

Danh sách các ứng dụng, phần mềm, học liệu đã triển khai để hỗ 

trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong đơn vị

https://drive.google.com/file/d/1fBPw8hAQR2fNNNzM1uOy2d3

bmzwQKhzO/view?usp=sharing

3.2 Dịch vụ kết nối giữa gia đình và cơ sở giáo dục 4 3

3.3

20

Dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức 

không dùng tiền mặt
4 4

Tỉ lệ giáo viên sử dụng được ứng dụng, khai 

thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ

10 74.1

12

https://vnedu.vn/
https://mnmythuan.ninhbinh.edu.vn/
https://zalo.me/g/abnvwf136
https://www.facebook.com/share/14bosQZccE9/
https://emisapp.misa.vn/
https://drive.google.com/file/d/1fYGevAvDnujNuWZp7e970XO1TVm8vAIV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1fYGevAvDnujNuWZp7e970XO1TVm8vAIV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1fBPw8hAQR2fNNNzM1uOy2d3bmzwQKhzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBPw8hAQR2fNNNzM1uOy2d3bmzwQKhzO/view?usp=sharing


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

Danh sách giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, tỉ lệ 

đạt 100% ( 25/25 đạt 100% )

https://drive.google.com/file/d/1CuHG7TxlYj2sSJMPGBxjcWatf

HLLO7fA/view?usp=sharing

5
Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ 

hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
8 8 7

* Ứng dụng Google trang tính để theo dõi và kiểm kê tài sản các 

phòng học, phòng chức năng: 

'- Tỉ lệ phòng học có thiết bị  hỗ trợ phục vụ hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ có kết nối internet: 38,5% ( 5/13 

phòng )

https://drive.google.com/file/d/1I5tFZB7qB7IX4T1m4iWKUuvVt

JdebGnF/view?usp=drive_link

* Ứng dụng Google trang tính để theo dõi và kiểm kê tài sản các 

phòng học, phòng chức năng:

- Có 5 máy tính kết nối Internet phục vụ công tác văn phòng, 

chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 100% ( 5/5 = 

100% )

https://drive.google.com/file/d/1UEy-

zNCW89jR1JtTUKlZoWW_nQRfB_Yd/view?usp=drive_link

Hồ sơ chứng từ việc chi tiền đầu tư, sửa chữa, mua sắm thiết bị 

công nghệ thông tin, hệ thống internet

h ttps://drive.google.com/file/d/1KfKMN1PVS84YMYAZ6v1uu

UMie6sHbYNZ/view?usp=sharing

Tổng điểm   100 100 90.5

8

5.2

Máy tính kết nối Internet phục vụ công tác văn 

phòng, chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm 

non

4 4

Tỉ lệ phòng học có thiết bị hỗ trợ triển khai các 

hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và 

được kết nối Internet

4 3

4.2

20

Tỉ lệ giáo viên hằng năm được tập huấn, bồi 

dưỡng (gồm cả bồi dưỡng cấp chứng chỉ, giấy 

chứng nhận) nâng cao năng lực chuyên môn 

thông qua nền tảng số

10 10

5.1

https://drive.google.com/file/d/1CuHG7TxlYj2sSJMPGBxjcWatfHLLO7fA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuHG7TxlYj2sSJMPGBxjcWatfHLLO7fA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5tFZB7qB7IX4T1m4iWKUuvVtJdebGnF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1I5tFZB7qB7IX4T1m4iWKUuvVtJdebGnF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1UEy-zNCW89jR1JtTUKlZoWW_nQRfB_Yd/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1UEy-zNCW89jR1JtTUKlZoWW_nQRfB_Yd/view?usp=drive_link


STT Tiêu chí  Điểm tối đa Điểm thành phần  

Minh chứng kết quả

Điểm tự đánh 

giá

Kết quả tự đánh giá

Chi chú

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Tâm

Đinh Thị Hoè

Hoàng Thị Lan Hương

Phạm Thị Liệu

Lê Thị Bích Ngọc

Trần Minh Phượng

Lê Phương Thảo

Tiêu chí 5: Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ:Tổng điểm: 7  điểm, Đạt mức độ: 3

Tiêu chí 1: Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS):  Đạt/Không đạt: Đạt,    Mức độ: Đáp ứng/ Chưa đáp ứng: Đáp ứng

Tiêu chí 2: Triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: Tổng điểm: 57,5 điểm, Đạt mức độ: 3

Trong đó: Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: Đạt/Không đạt: Đạt    Mức độ: Đáp ứng/ Chưa đáp ứng: Đáp ứng

Mỹ Lộc, ngày 30 tháng 03 năm 2026

 Kết luận: 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Dự

Tổng điểm các tiêu chí: 90,5  điểm  , Đạt mức độ: 3

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí 3: Triển khai dịch vụ trực tuyến: Tổng điểm: 9 điểm, Đạt mức độ: 3

Tiêu chí 4: Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: Tổng điểm: 17  điểm, Đạt mức độ: 3


